BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           ​​​​​​​________________
  
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 51 /2006/QĐ-BBCVT
                                ____________________

 




                 Hà Nội, ngày  01  tháng 12  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH 


Ban hành “Quy định về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông 
tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA”

___________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Quyết định này thay thế cho quyết định số 171/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về việc chỉ định các phòng đo kiểm thiết bị viễn thông”.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	
	K/T.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Hồng


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ____________                                          ______________________

QUY ĐỊNH 

Về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia Thoả thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2006/QĐ-BBCVT 

ngày  01  tháng 12  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

_________________ 

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản này quy định các thủ tục, yêu cầu và điều kiện cần thiết để chỉ định các Phòng đo kiểm chuyên ngành viễn thông thực hiện đo kiểm thiết bị viễn thông, thiết bị vô tuyến điện và các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông (sau đây gọi tắt là MRA).

Điều 2. Bộ Bưu chính, Viễn thông là Cơ quan chỉ định của Việt Nam có thẩm quyền chỉ định các Phòng đo kiểm đủ năng lực của Việt Nam để đo kiểm thiết bị viễn thông theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các Bên tham gia MRA với Việt Nam. 

Điều 3. Trong quy định này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Công nhận: là sự thừa nhận chính thức của Cơ quan công nhận đối với Phòng đo kiểm đủ năng lực để thực hiện các phép đo kiểm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định. 

2. Chỉ định: là sự giao quyền của Cơ quan chỉ định cho Phòng đo kiểm để thực hiện đo kiểm thiết bị theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các bên tham gia MRA với Việt Nam.

3. Cơ quan chỉ định: là cơ quan có thẩm quyền chỉ định, lập danh sách, thẩm tra sự tuân thủ, hạn chế chỉ định hoặc thu hồi chỉ định đối với các Phòng đo kiểm.

4. Thừa nhận: là việc một Cơ quan chỉ định của Bên tham gia MRA chấp nhận Phòng đo kiểm được một Cơ quan chỉ định của Bên tham gia MRA khác chỉ định.

5. Phòng đo kiểm: là đơn vị thực hiện chức năng đo kiểm thiết bị viễn thông, thiết bị vô tuyến điện và các yêu cầu về tương thích điện từ.   

Chương II.

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH

Điều 4. Điều kiện để các Phòng đo kiểm đăng ký được xem xét chỉ định bao gồm:

1. Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các phép đo theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

3. Có kiến thức chuyên sâu về tất cả các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý liên quan tới việc đo kiểm thiết bị.

4. Được Văn phòng công nhận chất lượng (VILAS) công nhận tuân thủ chuẩn mực ISO/IEC 17025. Phạm vi công nhận phải phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật trong phạm vi đăng ký được xem xét chỉ định. 

Điều 5. Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đăng ký được xem xét chỉ định:

Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Bưu chính, Viễn thông

18 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam

Điều 6. Hồ sơ đăng ký được xem xét chỉ định bao gồm:

1. Đơn đăng ký được xem xét chỉ định (theo mẫu trong phụ lục).    

2. Quyết định thành lập hoặc văn bản thành lập Phòng đo kiểm theo quy định của pháp luật.

3. Chứng chỉ công nhận được VILAS cấp chỉ rõ phạm vi công nhận, các thông tin xác nhận Phòng đo kiểm đã được công nhận tuân thủ chuẩn mực ISO/IEC 17025. 

Điều 7. Thủ tục đánh giá, phê duyệt:

1. Việc đánh giá, phê duyệt được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký được xem xét chỉ định.

2. Căn cứ vào kết quả chỉ định theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các bên tham gia MRA với Việt Nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông giới thiệu phòng đo kiểm đáp ứng yêu cầu với các Bên tham gia MRA . 

3. Khi phòng đo kiểm được các Bên tham gia MRA thừa nhận, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ thông báo với Phòng đo kiểm về kết quả được thừa nhận kèm theo chứng nhận thừa nhận của bên tham gia MRA với Việt Nam.    

Chương III.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA PHÒNG ĐO KIỂM  

ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Điều 8. Kết quả đo kiểm của Phòng đo kiểm trong phạm vi được bên tham gia MRA với Việt Nam thừa nhận sẽ được bên tham gia MRA sử dụng trong quá trình chứng nhận hợp chuẩn thiết bị. 

Điều 9. Phòng đo kiểm được chỉ định có trách nhiệm:

1. Đảm bảo duy trì sự công nhận của VILAS.

2. Đảm bảo các phép đo kiểm thiết bị tuân thủ đúng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật bên tham gia MRA đã thừa nhận phòng đo kiểm trong phạm vi được thừa nhận.

3. Cung cấp danh sách các thiết bị đo, các biên bản đo và các thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

4. Thông báo ngay với Bộ Bưu chính, Viễn thông trong các trường hợp sau:

a) Có sự thay đổi về tổ chức, hoạt động, địa chỉ làm việc;

b) Có sự thay đổi về tình trạng được công nhận;

c) Có sự thay đổi khác gây ảnh hưởng tới việc tiếp tục tuân thủ các quy định  và tiêu chuẩn kỹ thuật của bên tham gia MRA đã thừa nhận phòng đo kiểm.

5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dịch vụ đo kiểm đã thực hiện.

Chương IV.

GIÁM SÁT SAU CHỈ ĐỊNH

Điều 10. Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện việc giám sát và đánh giá đối với các Phòng đo kiểm được chỉ định nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đề ra.

Điều 11. Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện việc thông báo với bên tham gia MRA đã thừa nhận  Phòng đo kiểm về tình trạng của phòng đo kiểm để Bên tham gia MRA xem xét đình chỉ thừa nhận phòng đo kiểm trong những trường hợp sau:

1. Phòng đo kiểm tham gia MRA bị VILAS thu hồi Chứng chỉ công nhận.

2. Phòng đo kiểm không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo quy định .

3. Phòng đo kiểm vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Chương V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các Phòng đo kiểm và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Các Quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Bưu chính, Viễn thông để xem xét, bổ sung, sửa đổi.

K/T. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 Nguyễn Minh Hồng

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC XEM XÉT CHỈ ĐỊNH THAM GIA MRA

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên Phòng đo kiểm: ................................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Tên người liên hệ: ......................................................................................................

Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ nêu trên): ........................................................

Tel: .........................Fax:...................................E-mail: .............................................

2. Phạm vi đăng ký được xem xét chỉ định

Các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật trong phạm vi được công nhận và mong muốn được chỉ định của các Bên tham gia MRA với Việt Nam.

3. Thông tin về công nhận

Tên của Tổ chức công nhận: ......................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Website: ................................................................................................................

Ngày Chứng chỉ công nhận được cấp: ....................................................................

Ngày hết hạn công nhận: ...........................................................................................

5. Cam kết

Phòng đo kiểm xin cam kết:

a) Đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra trong Quy định về việc chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia MRA;

b) Cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho yêu cầu đánh giá;

c) Thông báo cho Bộ Bưu chính, Viễn thông biết về mọi thay đổi liên quan tới phạm vi và tình trạng được công nhận.

                          Phòng đo kiểm 

                           (Ký tên, đóng dấu)
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